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1 Nguyễn Quang Huy 11/05/1995 Nam 10035802 06/2018 An Giang

2 Nguyễn Tiến Thùy 10/09/1980 Nam 50804263 08/2018 Bà rịa - Vũng tàu

3 Lê Văn Bắc 5/11/1985 Nam 10013465 06/2018 Bắc Giang

4 Nguyễn Văn Quyết 25/02/1988 Nam 10013568 06/2018 Bắc Giang

5 Nguyễn Văn Hưởng 7/11/1990 Nam 10013504 06/2018 Bắc Giang

6 Nguyễn Thị Hương 15/10/1995 Nữ 10018186 06/2018 Bắc Giang

7 Phan Khôi 18/08/1985 Nam 10013640 06/2018 Bắc Giang

8 Trần Nam Anh 16/03/1995 Nam 10013598 06/2018 Bắc Giang

9 Nguyễn Văn Quỳnh 9/04/1989 Nam 10013000 06/2018 Bắc Giang

10 Nguyễn Quỳnh Như 9/04/1999 Nữ 10038674 06/2018 Bạc Liêu

11 Vũ Văn Đông 5/12/1986 Nam 10015002 06/2018 Bắc Ninh

12 Hoàng Văn Tân 10/12/1988 Nam 10015101 06/2018 Bắc Ninh

13 Trần Văn Tiến 4/08/1989 Nam 10015100 06/2018 Bắc Ninh

14 Trần Thọ Phương 16/08/1981 Nam 10014952 06/2018 Bắc Ninh

15 Nguyễn Thị Lan Anh 7/08/1998 Nữ 10014991 06/2018 Bắc Ninh

16 Nguyễn Văn Tuấn 19/11/1997 Nam 10014955 06/2018 Bắc Ninh

17 Nguyễn Phương Quang 16/03/1990 Nam 10015091 06/2018 Bắc Ninh

18 Nguyễn Thị Gấm 20/06/1995 Nữ 10052285 06/2018 Bến Tre

19 Nguyễn Thành Kiệt 6/06/1987 Nam 10036808 06/2017 Bến Tre

20 Phạm Thị Ngọc Loan 10/05/1989 Nữ 10032446 06/2018 Bến Tre

21 Thái Trường Phong 10/06/1984 Nam 10036788 10/2016 Bến Tre

22 Trần Thanh Bằng 10/01/1985 Nam 10036736 06/2018 Bến Tre

23 Nguyễn Văn Lý 8/01/1997 Nam 10032907 06/2018 Bình Thuận

24 Nguyễn Thị Hoàng Mơ 12/12/1995 Nữ 10032929 06/2018 Bình Thuận

25 Lê Hoàng Kha 19/02/2000 Nam 10038909 06/2018 Cà Mau

26 Võ Đình Hải 26/10/1988 Nam 10038937 06/2018 Cà Mau

27 Trần Thị Anh Thư 8/06/1999 Nữ 10037767 06/2018 Cần Thơ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐƯỢC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC LỰA CHỌN, THAM GIA BỒI DƯỠNG KIẾN 

THỨC CẦN THIẾT VÀ BỔ TÚC TIẾNG HÀN KHÓA 18-ĐNA

(Kèm theo Công văn số 765 /TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/08/2019)



Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Số báo 

danh
Kỳ thi Tỉnh/Thành phố

28 Nguyễn Văn Sơn 4/06/1993 Nam 50304091 06/2018 Đắk Lắk

29 Trần Văn Hùng 5/09/1996 Nam 10031550 03/2019 Đắk Lắk

30 Nguyễn Viết Dương 6/10/1994 Nam 50304094 06/2018 Đắk Lắk

31 Trương Thị Phượng Hằng 13/11/1999 Nữ 10031546 03/2019 Đắk Lắk

32 Hoàng Minh Tý 7/01/1996 Nam 10032021 06/2018 ĐĂK NÔNG

33 Ngô Đức Hiền 3/12/1985 Nam 10032034 06/2018 ĐĂK NÔNG

34 Trần Đình Lưu 25/01/1996 Nam 10032063 06/2018 ĐĂK NÔNG

35 Phạm Xuân Thái 3/03/1991 Nam 10034771 06/2018 Đồng Nai

36 Nguyễn Văn Triều 21/03/1982 Nam 10034715 06/2018 Đồng Nai

37 Nguyễn Minh Chiến 10/06/1996 Nam 10035534 06/2018 Đồng Tháp

38 Bùi Hồng Huyết 20/12/1986 Nam 10035525 06/2018 Đồng Tháp

39 Phạm Thế Mỹ 2/01/1983 Nam 10035543 06/2018 Đồng Tháp

40 Lê Duy An 5/04/1999 Nam 10031090 06/2018 Gia Lai

41 Phan Mạnh Toàn 14/10/1981 Nam 10005082 06/2018 Hà Nam

42 Hàn Thị Thu 24/08/1995 Nữ 10005102 06/2018 Hà Nam

43 Nguyễn Hữu Hạnh 6/09/1983 Nam 10005011 06/2018 Hà Nam

44 Nguyễn Văn Chung 21/01/1987 Nam 10005157 06/2018 Hà Nam

45 Nguyễn Hữu Nghĩa 19/04/1982 Nam 10000266 06/2018 Hà Nội

46 Nguyễn Văn Huy 1/07/1995 Nam 10000194 06/2018 Hà Nội

47 Hà Anh Tuấn 17/04/1980 Nam 10000029 06/2018 Hà Nội

48 Hà Thanh Tùng 14/02/1990 Nam 10000278 06/2018 Hà Nội

49 Nguyễn Xuân Thu 26/08/1987 Nam 10000289 06/2018 Hà Nội

50 Ninh Quý Đương 13/05/1983 Nam 10000442 06/2018 Hà Nội

51 Lê Mạnh Sơn 19/10/1986 Nam 10000617 06/2018 Hà Nội

52 Lê Hữu Dũng 20/02/1989 Nam 10023631 06/2018 Hà Tĩnh

53 Đặng Viết Thế 26/11/1986 Nam 10023708 06/2018 Hà Tĩnh

54 Nguyễn Tiến Thạch 2/08/1984 Nam 10023717 06/2018 Hà Tĩnh

55 Nguyễn Trọng Tân 10/06/1987 Nam 10023755 06/2018 Hà Tĩnh

56 Phạm Trọng Hòa 21/03/1993 Nam 10023697 06/2018 Hà Tĩnh

57 Lê Văn Kháng 5/03/1980 Nam 20001320 06/2018 Hà Tĩnh

58 Lê Quang Sáng 19/08/1987 Nam 10023578 06/2018 Hà Tĩnh
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59 Đoàn Văn Thuân 18/09/1985 Nam 10003039 08/2017 Hải Dương

60 Nguyễn Thị Huế 5/05/1992 Nữ 10005234 06/2018 Hải Dương

61 Lư Quang Hiếu 14/01/1990 Nam 10003084 06/2018 Hải Dương

62 Lê Xuân Linh 14/03/1987 Nam 10002268 06/2018 Hải Phòng

63 Đỗ Văn Tín 6/02/1992 Nam 10002160 06/2017 Hải Phòng

64 Bùi Văn Thắng 25/07/1985 Nam 10002082 06/2018 Hải Phòng

65 Đỗ Mạnh Hiến 30/10/1987 Nam 10002085 06/2018 Hải Phòng

66 Đỗ Văn Thắng 22/11/1986 Nam 10002188 06/2018 Hải Phòng

67 Mạc Hồng Giang 17/03/1984 Nam 10002034 06/2018 Hải Phòng

68 Cao Ngọc Linh 18/12/1980 Nam 10002236 06/2018 Hải Phòng

69 Trần Thị Thắm 9/01/1998 Nữ 10003087 06/2018 Hải Phòng

70 Trần Văn Phường 22/02/1984 Nam 10002150 06/2018 Hải Phòng

71 Hoàng Anh Dũng 15/01/1985 Nam 10004458 06/2018 Hưng Yên

72 Trần Văn Thịnh 23/12/1999 Nam 10004420 06/2017 Hưng Yên

73 Phạm Văn Dũng 22/05/1982 Nam 10004391 06/2018 Hưng Yên

74 Vũ Văn Dũng 9/06/1987 Nam 10004539 06/2018 Hưng Yên

75 Nghiêm Đắc Lên 2/02/1987 Nam 10004407 06/2018 Hưng Yên

76 Lê Kiến Thiết 1/01/1992 Nam 50304657 06/2018 Kiên Giang

77 Phan Thành Tâm 28/07/1993 Nam 10037141 06/2018 Kiên Giang

78 Nguyễn Văn Tuấn 5/06/1991 Nam 10030771 06/2018 Kon Tum

79 Hàn Bá Quý 21/01/2000 Nam 10030704 03/2019 Kon Tum

80 Trần Văn Hường 3/10/1990 Nam 10030713 06/2018 Kon Tum

81 Đậu Viết Việt 20/01/1993 Nam 10033616 06/2018 Lâm Đồng

82 Vũ Tuyết Nhi 26/11/1998 Nữ 10048259 06/2018 Lâm Đồng

83 Nguyễn Văn Hậu 20/08/1983 Nam 10005746 06/2018 Nam
Định

84 Nguyễn Văn Hoàng 2/09/1983 Nam 10005877 06/2018 Nam
Định

85 Vũ Xuân Tùng 12/03/1987 Nam 10005840 06/2017 Nam
Định

86 Hoàng Văn Lâm 5/04/1999 Nam 10005860 06/2018 Nam
Định

87 Trần Văn Duy 12/10/1985 Nam 10005901 06/2018 Nam
Định

88 Phạm Trung Kiên 25/12/1979 Nam 10005900 06/2018 Nam
Định

89 Trần Quang Tuấn 17/04/1982 Nam 10005745 06/2018 Nam
Định
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90 Văn Huy Hoà 10/04/1983 Nam 10021688 06/2018 Nghệ An

91 Trần Công Học 1/01/1988 Nam 10022122 06/2018 Nghệ An

92 Đặng Đình Hiển 5/09/1998 Nam 10021065 06/2018 Nghệ An

93 Trần Văn Việt 27/01/1988 Nam 10021884 06/2018 Nghệ An

94 Phan Văn Minh 3/03/1997 Nam 10021399 06/2018 Nghệ An

95 Nguyễn Đình An 4/10/1984 Nam 10022096 06/2018 Nghệ An

96 Lê Thạc Thành 16/02/1989 Nam 10021314 06/2018 Nghệ An

97 Trần Quốc Sơn 6/03/1993 Nam 10021869 06/2018 Nghệ An

98 Dương Xuân Quỳnh 18/03/1982 Nam 10021784 06/2018 Nghệ An

99 Phan Văn Nhân 15/04/1981 Nam 10022208 06/2018 Nghệ An

100 Trần Ngọc Đức 7/09/1997 Nam 10021592 06/2018 Nghệ An

101 Nguyễn Đắc Phúc 4/10/1995 Nam 10021251 06/2018 Nghệ An

102 Lê Công Ngọc 17/08/1981 Nam 10021973 06/2018 Nghệ An

103 Lê Văn Quyền 24/10/1999 Nam 10021513 06/2018 Nghệ An

104 Trần Văn Thiết 19/05/1998 Nam 10021211 06/2018 Nghệ An

105 Võ Thị Ngọc Mai 18/02/1998 Nữ 10029015 06/2018 Nghệ An

106 Nguyễn Đình Thiệu 10/07/1980 Nam 10022119 06/2018 Nghệ An

107 Nguyễn Văn Hùng 10/10/1992 Nam 10021076 06/2018 Nghệ An

108 Hà Đình Đông 26/10/1997 Nam 10021238 06/2018 Nghệ An

109 Cao Văn Hùng 6/10/1998 Nam 20000633 06/2018 Nghệ An

110 Nguyễn Mạnh Cường 5/01/1997 Nam 10021436 06/2017 Nghệ An

111 Trần Văn Thuyết 25/10/1988 Nam 10007954 06/2018 Ninh Bình

112 Vũ Văn Kết 6/12/1990 Nam 10007990 06/2018 Ninh Bình

113 Nguyễn Công Diệm 30/12/1994 Nam 10007899 06/2018 Ninh Bình

114 Triệu Ngọc Hoa 21/02/1984 Nam 10011585 08/2017 Phú Thọ

115 Đào Kim Tất 21/04/1987 Nam 10030503 06/2018 Phú Yên

116 Nguyễn Ngọc Huân 14/06/1997 Nam 20002174 06/2018 Quảng Bình

117 Ngô Đình Thành 16/02/1996 Nam 50302751 06/2018 Quảng Bình

118 Nguyễn Sỷ Hòa 15/04/1980 Nam 20002149 06/2018 Quảng Bình

119 Nguyễn Duy Hoàng 22/09/1998 Nam 20002257 06/2018 Quảng Bình

120 Nguyễn Khánh 1/04/1988 Nam 10025582 06/2018 Quảng Bình
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121 Lê Văn Nhân 10/12/1993 Nam 10028759 06/2018 Quảng Nam

122 Nguyễn Vũ Lực 1/12/1982 Nam 10028789 08/2017 Quảng Nam

123 Đinh Văn Thành 14/08/1994 Nam 50303624 03/2019 Quảng Ngãi

124 Đinh Tiến An 10/10/1990 Nam 50303594 08/2017 Quảng Ngãi

125 Bùi Văn Tâm 20/05/1985 Nam 10029523 08/2017 Quảng Ngãi

126 Trần Đình Quang 13/12/1994 Nam 50303599 06/2018 Quảng Ngãi

127 Võ Văn Kiệt 20/01/1998 Nam 50303573 06/2018 Quảng Ngãi

128 Hồ Văn Công 20/02/1986 Nam 10029521 06/2018 Quảng Ngãi

129 Lê Quang Khang 24/01/1999 Nam 50803103 03/2019 Quảng Trị

130 Hoàng Văn Lực 20/02/1989 Nam 50802856 03/2019 Quảng Trị

131 Nguyễn Doãn Nam 1/01/1996 Nam 50306033 06/2018 Quảng Trị

132 Trần Thị Thương 12/11/1996 Nữ 50302978 03/2019 Quảng Trị

133 Nguyễn Thị Thắm 2/09/1990 Nữ 50303028 03/2019 Quảng Trị

134 Lương Văn Hữu 24/11/1996 Nam 10027033 06/2018 Quảng Trị

135 Dương Quốc Hùng 14/10/1980 Nam 20006020 08/2018 Quảng Trị

136 Nguyễn Văn Toàn 2/09/1984 Nam 10027036 08/2017 Quảng Trị

137 Hoàng Thị Anh Đào 19/08/1998 Nữ 10027200 03/2019 Quảng Trị

138 Ngô Văn Bê 20/10/1988 Nam 10027009 03/2019 Quảng Trị

139 Nguyễn Tiến Ba 10/05/1985 Nam 10027058 03/2019 Quảng Trị

140 Lương Văn Khánh 6/11/1999 Nam 50803102 06/2018 Quảng Trị

141 Phạm Văn Thịnh 10/10/1984 Nam 10027126 06/2018 Quảng Trị

142 Trần Trọng Việt 13/03/1990 Nam 10027099 11/2016 Quảng Trị

143 Hoàng Nam Phong 1/10/1984 Nam 10017022 06/2018 Sơn La

144 Huỳnh Anh Tuấn 24/04/1979 Nam 10034121 06/2018 Tây Ninh

145 Đinh Văn Tuyên 4/06/1988 Nam 10006983 06/2018 Thái Bình

146 Ngô Văn Đồng 22/11/1986 Nam 10006957 06/2018 Thái Bình

147 Lý Thị Thiết 8/11/1998 Nữ 10014232 08/2018 Thái Nguyên

148 Ngô Văn Lực 3/01/1986 Nam 10018899 06/2018 Thanh Hóa

149 Đỗ Văn Sáng 15/09/1985 Nam 10017916 06/2018 Thanh Hóa

150 Nguyễn Thị Nhung 15/06/1994 Nữ 10023710 06/2018 Thanh Hóa

151 Vũ Văn Hoằng 20/06/1997 Nam 10055657 06/2018 Thanh Hóa
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152 Lê Hữu Đạt 22/12/1999 Nam 10017653 06/2018 Thanh Hóa

153 Lê Văn Trung 17/08/1999 Nam 10018064 06/2018 Thanh Hóa

154 Nguyễn Thị Trang 18/05/1999 Nữ 50301559 06/2018 Thanh Hóa

155 Dương Văn Tuấn 26/08/1999 Nam 10019612 06/2017 Thanh Hóa

156 Lê Khắc Huỳnh 9/12/1987 Nam 10018181 06/2018 Thanh Hóa

157 Dương Thái Toàn 11/06/1991 Nam 50800766 06/2018 Thanh Hóa

158 Phạm Quang Vinh 1/01/1991 Nam 10018989 06/2018 Thanh Hóa

159 Nguyễn Thị Hằng 24/03/1996 Nữ 10018764 06/2017 Thanh Hóa

160 Trịnh Thế Anh 8/10/1981 Nam 10018205 08/2017 Thanh Hóa

161 Phạm Huy Cường 5/03/1991 Nam 10019664 06/2018 Thanh Hóa

162 Lê Thị Thương 15/11/1991 Nữ 10025796 06/2018 Thanh Hóa

163 Nguyễn Trọng Phương 10/04/1984 Nam 10018717 03/2019 Thanh Hóa

164 Hà Văn Tám 3/12/1984 Nam 50301345 06/2018 Thanh Hóa

165 Trần Mạnh Cường 8/08/1993 Nam 10018051 06/2018 Thanh Hóa

166 Lê Đức Quân 6/08/1982 Nam 10019326 08/2018 Thanh Hóa

167 Bùi Viết Tôn 5/10/1989 Nam 10019133 06/2018 Thanh Hóa

168 Lê Văn Nam 9/09/1999 Nam 10018715 06/2018 Thanh Hóa

169 Đỗ Văn Bình 15/03/1982 Nam 10018462 06/2018 Thanh Hóa

170 Lê Doãn Thành 3/07/1981 Nam 10018537 06/2018 Thanh Hóa

171 Lê Văn Hưng 15/10/1981 Nam 10018286 06/2018 Thanh Hóa

172 Lê Thọ Thành Dũng 14/08/1986 Nam 10018555 06/2017 Thanh Hóa

173 Lê Văn Xuân 26/08/1999 Nam 10017702 06/2018 Thanh Hóa

174 Vũ Xuân Tuấn 2/12/1982 Nam 10019223 06/2018 Thanh Hóa

175 Đỗ Thị Ngà 4/07/1995 Nữ 50305801 06/2018 Thanh Hóa

176 Ngô Hoài Nam 2/09/1999 Nam 10018367 03/2019 Thanh Hóa

177 Lê Hữu Chiến 19/10/1990 Nam 10018559 06/2018 Thanh Hóa

178 Lê Xuân Nam 7/08/1983 Nam 10018799 06/2018 Thanh Hóa

179 Phạm Phước Vinh 18/07/1998 Nam 10041104 06/2018 TT Huế

180 Chu Văn Sáng 14/02/1996 Nam 50303280 06/2018 TT Huế

181 Hoàng Đức Hòa 23/04/1994 Nam 10028038 06/2018 TT Huế

182 Lê Thành Trung 13/05/1990 Nam 10036313 06/2018 Vĩnh Long
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183 Huỳnh Hữu Nghị 16/10/1989 Nam 50859642 06/2018 Vĩnh Long

184 Trịnh Kiến Nghĩa 1/10/1982 Nam 10036201 06/2018 Vĩnh Long

185 Lâm Văn Bờ 19/06/1988 Nam 10036230 06/2018 Vĩnh Long


